
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 65 đường Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

20/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGÀNH MAY HẢI NGỌC

2400997664

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải dệt thoi, dệt kim đan móc, các loại vải dệt đặc 
biệt khác;
- Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn;
- Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ 
giường khác;
- Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác.
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ 
em trai;
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ 
em gái;
- Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như: Khăn quàng cổ, găng 
tay, tất, cravat...;
- Bán buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da;
- Bán buôn giày dép bằng mọi chất liệu.

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX VÀ TM NGÀNH MAY HẢI 
NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NGOC GARMENT PRODUCTION SX 
& TM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI NGOC GARMENT PRODUCTION SX & TM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982555151
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu;

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu;

4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

9. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

10. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

12. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh;

4774

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu các mặt hàng Công ty sản xuất, kinh 
doanh.

8299
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5.000.000.000 VNĐ

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 024083002324

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: SN 29, Đường Đê Tân Ninh, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: SN 29, Đường Đê Tân Ninh, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam
27/09/1983 Kinh Việt Nam

20/07/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024083002324
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: SN 29, Đường Đê Tân Ninh, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: SN 29, Đường Đê Tân Ninh, Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NGHĨA Nam

27/09/1983 Kinh Việt Nam

20/07/2024 Bộ Công An

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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